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1 24217103842
 Phạm Nguyễn
Thành

 Nhân 03/02/2000 Quảng Nam 27TSC4

2 24207105788  Lê Thị Quỳnh  Như 28/06/2000 Quảng Nam 27TSC4

3 24205100664  Lương Huỳnh  Ny 21/05/2000 Phú Yên 27TSC4

4 24207116120  Trần Kim  Oanh 07/04/2000 Gia Lai 27TSC4

5 24207216592  Nguyễn Thị Hoàng  Oanh 14/01/2000 Đà Nẵng 27TSC4

6 24215112298  Đoàn Trần Xuân  Phát 19/05/2000 Quảng Nam 27TSC4

7 24207212504  Nguyễn Thị Như  Phương 14/04/2000 Quảng Bình 27TSC4

8 24202103811  Nguyễn Thị Bích  Phượng 20/10/2000 Quảng Nam 27TSC4

9 24215102529  Trần Lưu  Quý 01/01/2000 Kon Tum 27TSC4

10 24205115362  Nguyễn Thị  Thảo 04/10/2000 Đà Nẵng 27TSC4

11 24212104590  Nguyễn Minh  Thảo 03/05/2000 Đà Nẵng 27TSC4

12 24207105750  Phạm Thị Kim  Thoa 07/03/2000 Quảng Nam 27TSC4

13 24207104990  Đồng Thị Anh  Thư 10/04/2000 Đà Nẵng 27TSC4

14 23203111692  Võ Thị Thanh  Thúy 08/08/1999 Quảng Ngãi 27TSC4

15 23205211073  Lương Huỳnh Thủy  Tiên 24/08/1999 Gia Lai 27TSC4

16 24203114294  Diệp Thị Thanh  Tú 04/02/2000 Quảng Bình 27TSC4

17 24205100060  Phan Thị Thanh  Tuyền 02/08/1996 Phú Yên 27TSC4

18 24213107719  Nguyễn Hữu  Phước 26/06/2000 Đắk Lắk 27TYC4

19 24203112464  Hoàng Thị Thu  Phương 16/12/2000 Gia Lai 27TYC4

20 24202104039  Lê Hà  Quyên 28/11/2000 Gia Lai 27TYC4

21 24207103932  Lưu Thị  Quyên 12/08/2000 Gia Lai 27TYC4

22 24202201621  Lê Thị Như  Quỳnh 08/12/2000 Quảng Ngãi 27TYC4

23 24212104221  Đặng Phúc  Tâm 30/05/2000 Quảng Ngãi 27TYC4

24 24211213066  Trần Tuấn  Thành 16/08/2000 Gia Lai 27TYC4

25 24203115682  Đào Thị Thu  Thảo 20/08/2000 Gia Lai 27TYC4

26 24202115750  Trần Thị  Hà 08/04/2000 Quảng Ngãi 26TSC7 Lần 1
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1 24207115236  Phạm Thị Tố  Uyên 10/04/2000 Quảng Nam 27TSC4

2 24205108028  Trương Bảo  Yến 24/08/2000 Đà Nẵng 27TSC4

3 24207100450  Trương Thanh  Ngân 09/11/2000 Đắk Lắk 27TYC3

4 24202500451  Vũ Thị  Nguyệt 10/07/2000 Đắk Lắk 27TYC3

5 24202504409  Võ Đoàn Minh  Nguyệt 02/07/2000 Quảng Trị 27TYC3

6 24202502216  Nguyễn Thị Hồng  Nhi 01/12/2000 Gia Lai 27TYC3

7 24212208133  Trương Phan  Phúc 20/06/2000 Bình Định 27TYC3

8 24217207132  Hứa Đại  Phúc 13/10/2000 Quảng Nam 27TYC3

9 24207116305  Đoàn Mai Phương  Quỳnh 20/08/2000 Quảng Nam 27TYC3

10 24203112991  Hồ Thị Thanh  Thanh 02/06/2000 Nha Trang 27TYC3

11 24202501639  Lê Thị Thanh  Thảo 08/02/2000 Quảng Nam 27TYC3

12 24207104702  Dương Thị Thu  Thảo 21/01/2000 Khánh Hòa 27TYC3

13 2321123386  Nguyễn Cửu Đức  Thịnh 31/01/1999 Đà Nẵng 27TYC3

14 24202603535  Nguyễn Ngọc Anh  Thư 17/02/2000 Quảng Ngãi 27TYC3

15 24207103917  Phan Thị Bích  Trâm 24/04/2000 Quảng Nam 27TYC3

16 24205115660  Hoàng Thị Thùy  Trang 03/03/2000 Nghệ An 27TYC3

17 24207207523  Nguyễn Thị Tú  Uyên 10/03/2000 Quảng Nam 27TYC3

18 24207106315  Lê Thị Kim  Phụng 17/09/2000 Đà Nẵng 27TYC4

19 24217213751  Lê Ngọc  Tín 29/09/2000 Gia Lai 27TYC4

20 24202505707  Phạm Thị Thùy  Trang 22/11/2000 Thanh Hóa 27TYC4

21 24205113966  Trần Thị Huyền  Trang 26/06/2000 Quảng Bình 27TYC4

22 24207103825  Nguyễn Thị  Trinh 24/12/2000 Quảng Nam 27TYC4

23 24202116668  Trần Thị  Trúc 06/10/1998 Đà Nẵng 27TYC4

24 24202505745  Lê Thị Ánh  Tuyết 27/07/2000 Quảng Trị 27TYC4

25 24203115903  Nguyễn Thị Tú  Uyên 12/04/2000 Quảng Nam 27TYC4

26 24214307254  Đoàn Nguyên  Vĩnh 20/05/2000 Quảng Nam 27TYC4
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